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	STT
	Hodem
	ten
	lop
	XLHL
	danhhieu

	001
	Nguyễn Thị Thu
	Hà
	12A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	002
	Đặng Thanh
	Hòa
	12A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	003
	Văn Phú
	Sử
	12A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	004
	Nguyễn Thị
	Thảo
	12A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	005
	Ngô Thị Thúy
	Kiều
	10A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	006
	Nguyễn Thị Thúy
	Ngân
	10A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	007
	Trần Thúy
	Vi
	10A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	008
	Trần Thị Ngọc
	Duyên
	11A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	009
	Phạm Thị Út
	Đài
	11A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	010
	Hồ Thị Nguyệt
	Quế
	11A
	Giỏi
	Học sinh giỏi toàn diện

	011
	Huỳnh Thị
	Dung
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	012
	Tiền Phú
	Dương
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	013
	Lê Ngọc Xuân
	Đức
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	014
	Phạm Đức
	Hải
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	015
	Nguyễn Thị Hồng
	Hậu
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	016
	Đặng Như Kim
	Hoàn
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	017
	Lưu Văn
	Khánh
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	018
	Niê Hoàng Hồng
	Lam
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	019
	Phạm Thị
	Liên
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	020
	Nguyễn Thị Duy
	Mỹ
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	021
	Lê Hoàng
	Nam
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	022
	Trịnh Văn
	Ninh
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	023
	Phạm Viết
	Nội
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	024
	Võ Thị
	Phương
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	025
	Trần Văn
	Thái
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	026
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thư
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	027
	Võ Sơn
	Trình
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	028
	Trần Văn
	Trường
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	029
	Đậu Quang
	Tuấn
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	030
	Nguyễn Văn
	Tuấn
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	031
	Huỳnh Thị
	Vi
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	032
	Lê Thị Tường
	Vi
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	033
	Lý Thị
	Yến
	12A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	034
	Quang Thị Kiều
	Anh
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	035
	Lê Thùy
	Duyên
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	036
	Nguyễn Thanh
	Đạt
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	037
	Đỗ Hoàng
	My
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	038
	Trịnh Văn
	Phương
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	039
	Văn Phước
	Tây
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	040
	Nguyễn Thị
	Thế
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	041
	Hà Thị Kim
	Thoa
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	042
	Nguyễn Thị Thu
	Thủy
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	043
	Lê Thị
	Thúy
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	044
	Đỗ Thị
	Thương
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	045
	Đoàn Ngọc
	Trang
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	046
	Trần Thị Thu
	Trinh
	12B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	047
	Nguyễn Thị Kim
	Anh
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	048
	Vũ Thị Châu
	Giang
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	049
	Nguyễn Ánh
	Huyền
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	050
	Nguyễn Thị
	Huyền
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	051
	Cao Phương
	Lan
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến


	052
	Lê Thị
	Lệ
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	053
	Hà Quang
	Lĩnh
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	054
	Phan Văn
	Minh
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	055
	Nguyễn Thanh
	Phúc
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	056
	Đặng Thị
	Phượng
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	057
	Lê Văn
	Sơn
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	058
	Nguyễn Thị
	Thanh
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	059
	Lê Thị Thu
	Thảo
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	060
	Nguyễn Thị Huyền
	Thu
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	061
	Nguyễn Đức
	Trọng
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	062
	Phạm Khắc Minh
	Tuấn
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	063
	Nguyễn Anh
	Vũ
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	064
	Phạm Thị Thúy
	Yên
	10A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	065
	Nguyễn Thị Ngọc
	Diễm
	10B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	066
	Đặng Văn
	Quang
	10B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	067
	Nguyễn Ngọc
	Sơn
	10B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	068
	Trần Văn
	Sơn
	10B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	069
	Trần Thị
	Sương
	10B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	070
	Trần Thị Thùy
	Trang
	10B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	071
	Nguyễn Thị Lan
	Anh
	10C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	072
	Ngô Thị Hải
	Nguyên
	10C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	073
	Trần Thị Chinh
	Thu
	10C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	074
	Hà Thị Thùy
	Trang
	10C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	075
	Lò Thị Thu
	Hà
	10D
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	076
	Trần Thị
	Tâm
	10D
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	077
	Nguyễn Đức
	Biên
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	078
	Nguyễn Thị
	Hiền
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	079
	Lê Trung
	Hiếu
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	080
	Nguyễn Thị Thanh
	Hoà
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	081
	Đặng Như Thế
	Kỷ
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	082
	Lê Thị Thuỳ
	Linh
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	083
	Nguyễn Thanh
	Nam
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	084
	Nguyễn Thị Ánh
	Nguyệt
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	085
	Nguyễn Công
	Quảng
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	086
	Lê Thị Kim
	Quanh
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	087
	Giang Thị Như
	Quỳnh
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	088
	Hồ Nguyễn Tâm
	Sự
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	089
	Lê Phương
	Thảo
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	090
	Trương Thị Thu
	Thảo
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	091
	Nguyễn Thị Mỹ
	Thiện
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	092
	Nguyễn Thị Đoan
	Thuỳ
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	093
	Nguyễn Thị Tường
	Vi
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	094
	Võ Hà Đức
	Ý
	11A
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	095
	Nguyễn Thị
	Hiền
	11B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	096
	Nguyễn Thị Thu
	Huế
	11B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	097
	Bùi Thị Băng
	Ngân
	11B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	098
	Nguyễn Văn
	Nghĩa
	11B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	110
	Phạm Thị
	An
	11B
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	099
	Lại Thị Thu
	Hà
	11C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	100
	Dương Quốc
	Hậu
	11C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	101
	Nguyễn Thị Hồng
	 Loan
	11C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	102
	Nguyễn Thị Hiếu
	Ngân
	11C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	103
	Trương Thị Thu
	Phượng
	11C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	104
	Lê Hồng
	Thi
	11C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	105
	Nguyễn Ngọc Phương
	Thoa
	11C
	Khá
	Học sinh tiên tiến

	106
	Hà Thị Thu
	Trang
	11C
	Khá
	Học sinh tiên tiến


Quảng Phú, ngày 28 tháng 05 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG
